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(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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TÊN CÔNG TY 

COMPANY’S NAME 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

 
 Số:012023/BC-TN 
 No:012023/BC-TN 

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2024 
Bac Ninh, month 04 day 18 year 2024 

BÁO CÁO/ANNUAL REPORT 

Thường niên năm/Year 
  
 Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 To: State Securities Commission of Vietnam 

I. Thông tin chung/General information 

1. Thông tin khái quát/General information 

-  Tên giao dịch/Trading name:  Công ty Cổ Phần Seoul Metal Việt Nam 

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/Business Registration Certificate 

No.: 2300323118 

-  Vốn điều lệ/Charter capital:167.737.460.000 đồng 

-  Vốn đầu tư của chủ sở hữu/Owner’s capital: 267.417.206.296 đồng 

-  Địa chỉ/Address: KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh 

Bắc Ninh 

-  Số điện thoại/Telephone: 02223699100 

-  Số fax/Fax:02223699104 



-  Website: https://smvn.vn/ 

-  Mã cổ phiếu (nếu có)/Securities code (if any): SMV 

-  Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời 

gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:  
- Thành lập ngày 19/02/2008, Công ty Cổ phần Seoul Metal Việt Nam 

(SMV) tiền thân là dự án Nhà máy sản xuất đinh, ốc vít chính xác và các 

linh kiện điện tử với 100% vốn đầu tư thuộc Seoul Metal Global Group 

(Hàn Quốc). Công ty đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Yên Phong,Xã Long 

Châu,Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh với năng lực sản xuất thiết kế 

ban đầu là 4 tỷ sản phẩm/năm. Diện tích nhà máy: 9,000 m2  

- Năm 2010: chính thức trở thành một trong các nhà cung cấp linh kiện 

đinh, ốc vít cho tập đoàn Samsung 

- Năm 2011: Seoul Metal Việt Nam đạt đượccác chứng chỉ ISO 9001, ISO 

14 001 do TÜV Rheinland cấp. 

- Năm 2017: đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Công ty đáp ứng đủ điều 

kiện để trở thành Công ty đại chúng. Công ty được Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 

5974/UBCK-GSĐC. 

- Năm 2019: Công ty tiến hành mở rộng cơ sở sản xuất bằng việc đầu tư 

mở rộng khu sản xuất mới với diện tích 6,000m2, tổng công suất thiết kế 

được nâng lên mức 6,5 tỷ sản phẩm/năm. 

- Năm 2020, Seoul Metal Việt Nam tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất ra 

nước ngoài bằng việc góp vốn thành lập Seoul Metal India Private 

Limited (Ấn Độ)  

-  Các sự kiện khác : Không có 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh : 

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch 

vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất. 

 



STT Tên ngành Mã ngành 

01 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu.  

Chi tiết: Sản xuất đinh vít, ốc vít chính xác 
2599 

02 

Sản xuất linh kiện điện tử. 

Chi tiết:  

 Sản xuất các linh kiện điện tử kỹ thuật cao 
dành cho điện thoại di động và các sản 
phẩm điện tử khác (bao gồm cả quy trình 
mạ) 

 Sản xuất màn hình cảm ứng dùng cho điện 
thoại di động, tivi, tủ lạnh và các sản phẩm 
điện tử khác 

2610 

 

- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 

10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất. 

 KCN Yên Phong, Xã Long Châu,Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh 

nghiệp): 
 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Cơ cấu tổ chức quản lý, 

giám sát, điều hành gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và 

bộ máy giúp việc 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Cơ cấu bộ máy quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các công ty con, công ty liên kết : (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, 

công ty liên kết .  

TT 
Tên Công ty 
con 

Địa chỉ 
Vốn 
điều 

lệ 

Tỷ lệ 
sở hữu 

Lĩnh vực hoạt 
động 

1 
Seoul Metal 
India Private 
Limited 

5th Floor, Unit No.-501, 
Tradex Tower-1 Plot 

No-3B, Alpha 
Commercial Belt Alpha-

1 Greater Noida, U.P-
201308 

1,1 tỷ 
đồng 

97,74% 
Bán buôn, bán lẻ 

đinh vít và bu lông 
chính xác 

 4. Định hướng phát triển 

HỘI 
ĐỒNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

GIÁM 
ĐỐC 

BAN KIỂM 
SOÁT 

 

PHÒNG 
Q.C 

Phòng 
điều hành 

Phòng 
kinh 

Phòng 
Quản lý 

Bộ phận 
sản xuất 

Nhân sự 

Kế toán 

Thu mua 

Bán hàng 

Giao nhận 

Chăm sóc 

Kiểm soát 

Kế hoạch 

Phân tích 
sản xuất 

Đinh vít 

Insert 

Zn Plating 

Ni Plating 
Kiểm soát 

Mold 

Store 



- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  
 Xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam hoạt động 

bền vững, uy tín trên thị trường. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

  Mở rộng tập khách hàng hiện tại, giảm tỉ lệ phụ thuộc vào nhóm các doanh   

nghiệp Hàn quốc (đặc biệt là Samsung) tăng tỉ trọng doanh số của các khách 

hàng đến từ Nhật Bản và các quốc gia khác. 
 Tiếp tục tìm kiếm mở rộng các nguồn thu mua đầu vào, tìm kiếm các nguồn 

đầu vào có giá tốt, điều kiện mua hàng thuận lợi để một mặt đảm bảo sự ổn 
định của nguồn hàng đầu vào, làm cơ sở để ổn định việc cung cấp các đơn 
hàng lớn cho các đối tác lớn; 

 Dần trở thành đơn vị tham gia thường xuyên vào chuỗi cung ứng của các 
Doanh nghiệp sản xuất ô tô và xe máy điện 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương 

trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty. 
 Tiếp cận với mục tiêu sẽ trở thành nhà cung cấp ốc vít với kích cỡ phù hợp 

cho các doanh nghiệp trong mảng xây dựng, hạ tầng tại Việt Nam 

5. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, trong đó có rủi ro 

về môi trường, thiên tai, dịch bệnh, ..)  

- Do ảnh hưởng Covid, ảnh hưởng của chiến tranh, khủng hoảng kinh tế sau 

dịch bệnh dẫn đến nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân sụt giảm 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

-  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được 

trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh 

thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp,… / 

 Tổng kết hoạt động 2023: 

 

 

 

 
 



Biểu 1 
STT Chỉ tiêu Giá trị ( VNĐ) 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch 

426.210.579.531 

2 Giá vốn bán hàng 329.420.692.530 

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

96.789.887.001 

4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

40.525.992.502 

5 Lợi nhận trước thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

40.344.991.782 

  

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch : So sánh kết quả đạt được trong năm so 

với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân 

dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề. 

 Tình hình thực hiện So với kế hoạch :  

 Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 15% so kế hoạch 

 Lợi nhuận kinh doanh giảm 52% so kế hoạch đề ra 

 Tình hình thực hiện so năm trước liền kề :  

 Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 15% so năm trước 

 Lợi nhuận kinh doanh giảm 55% so năm trước 

Nguyên nhân : Do suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của chiến tranh dẫn đến giảm doanh thu 

của Samsung. Tỷ trọng Doanh thu của Samsung chiếm chủ yếu. Những sản phẩm ốc nhỏ bán 

cho Samsung có lợi nhuận cao chính vì vậy mà Doanh thu bán cho Samsung giảm sẽ dẫn đến 

lợi nhuận giảm. 

1.  Tổ chức và nhân sự. 

 Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có 

quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám 

đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác 

Cơ cấu Ban Quản lý Công ty  



I. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Thông tin các thành viên HĐQT : 05 thành viên gồm 1 Chủ Tịch và 04 thành viên 

 Ông Na Yoon Yeng – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

o Họ và tên: Na Yoon Yeng 

o Giới tính: Nam 

o Ngày tháng năm sinh: 17/08/1961 

o Số hộ chiếu: YP1675499; Ngày cấp: 04/01/2005; Nơi cấp: Bộ ngoại giao Hàn 

Quốc 

o Quốc tịch: Hàn Quốc 

o Địa chỉ hiện tại: 215 Okang-li, Gumchen-myen, Naju, Chennam, Hàn Quốc 

o Trình độ: Cử nhân chuyên ngành  Quản trị kinh doanh 

o Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

07/1991- 2000 Seoul Metal Co.,ltd Giám đốc 

Từ 11/2000 – 01/2016 Seoul Metal Co.,ltd Giám đốc kinh doanh   

Từ 01/2016 - Nay Seoul Metal Co.,ltd Giám đốc điều  hành 

Từ 2017  – Nay 
CTCP Seoul Metal Việt 
Nam 

Chủ tịch Hội đồng quản 
trị 

 

o Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành – Seoul Metal 

Co. Ltd 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 

5.462.280 cổ phần, chiếm 32,57% tổng số phần của Công ty, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 266.112 cổ phần, chiếm 1,59% tổng số cổ phần Công ty 

o Sở hữu đại diện: 5.196.168 cổ phần, chiếm 30,98% tổng số cổ phần Công ty 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần Công ty 



o Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

o Thù lạo và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương và thù lao HĐQT 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không. 

 

 Ông Cha Gyun Young – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám 

đốc 

o Họ và tên: CHA GYUN YOUNG 

o Giới tính: Nam 

o Ngày tháng năm sinh: 17/04/1967  

o Số hộ chiếu: M38213000; Ngày cấp: 30/08/2017; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn 

Quốc 

o Quốc tịch: Hàn Quốc 

o Địa chỉ hiện tại: B2304 Keangnam Tower, Đường Phạm Hùng, KĐT mới Cầu 

Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

o Trình độ: Cử nhân chuyên ngành  Quản trị kinh doanh 

o Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

Từ 05/1990 – 11/2010 Seoul Metal Korea Giám đốc chất lượng   

Từ 11/2010 - Nay 
CTCP Seoul Metal Việt 
Nam 

Thành viên Hội đồng 
quản trị, Giám đốc  

o Chức vụ đang nắm giữ tại tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 

Giám đốc 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 

2.417.184 cổ phần, chiếm 14,41 % tổng số phần của Công ty, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 2.417.184 cổ phần, chiếm 14,41% tổng số cổ phần Công ty 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 



o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị và 

thù lao Ban giám đốc 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

 Ông Ha Il Ung – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng bộ phận 

phát triển 

o Họ và tên: Ha Il Ung 

o Giới tính: Nam 

o Ngày tháng năm sinh: 17/09/1968  

o Số Hộ chiếu: M48610925; Ngày cấp: 02/01/2014; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao 

Hàn Quốc 

o Quốc tịch: Hàn Quốc 

o Địa chỉ hiện tại:  C2614, Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

o Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

o Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

Từ 01/1996 – 03/2019 Seoul Metal Co., Ltd Trưởng phòng chất lượng   

Từ 04/2019 - Nay 
CTCP Seoul Metal Việt 
Nam 

Thành viên Hội đồng 
quản trị, Trưởng bộ phận 
phát triển 

o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng 

bộ phận phát triển 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 0 cổ 

phần, chiếm % tổng số phần của Công ty, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 



o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị  

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

 

 Ông Hwang Heon Joo – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

o Họ và tên: Hwang Heon Joo 

o Giới tính: Nam 

o Ngày tháng năm sinh: 10/04/1966               

o Số Hộ chiếu : M79115404; Ngày cấp: 15/12/2009; Nơi cấp: Hàn Quốc 

o Quốc tịch: Hàn Quốc 

o Địa chỉ hiện tại: Phòng 1601 The Garden, Mễ Trì, Quận Từ Liêm, Hà Nội 

o Trình độ:  Đại học 

o Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

Từ 2011- 2017 
Công ty Joo Young 
Trung Quốc 

Giám đốc 

Từ 2018 - 2019 
Công ty TNHH J&Y 
Electronic Việt Nam 

 

Giám đốc 

 

2019-Nay 
Công ty CP Seoul Metal 
Việt Nam 

Thành viên Hội đồng quản 

trị độc lập 

o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH J&Y 

Electronic Việt Nam 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 0 cổ 

phần, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 



o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

 

 Ông Tạ Đình Hà – Thành viên Hội đồng quản trị 

o Họ và tên: Tạ Đình Hà 

o Giới tính: Nam 

o Ngày tháng năm sinh: 30/12/1986  

o Số CCCD: 027086000063; Ngày cấp: 10/06/2008; Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư  

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Địa chỉ hiện tại: 5B7 Tập thể quân đội, Học viện Quốc phòng, Phường Nghĩa 

Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

o Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành Toán tài chính 

o Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

06/2018-02/2020 
Công ty TNHH MTV 
Đầu tư SCIC 

Phó phòng Đầu tư tài 
chính 

Từ 02/2020 - Nay 
Công ty TNHH MTV 
Đầu tư SCIC 

Trưởng phòng phòng đầu 
tư tài chính 

Từ 05/2020 - Nay 
CTCP Seoul Metal Việt 
Nam 

Thành viên Hội đồng quản 
trị 

o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Đầu tư tài chính - 

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 0 cổ 

phần, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 1.786.195 cổ phần, chiếm 10,65% tổng số cổ phần Công ty 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 



o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

II. Thông tin về Ban Quản lý  

STT 
Họ tên các thành 

viên 
Chức danh Ghi chú 

1 Cha Gyun Young Giám đốc Đồng thời là thành viên 
HĐQT 

2 Nguyễn Thị Nhinh Kế toán trưởng  

 Ông Cha Gyun Young – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám 

đốc 

(Thông tin về Ông Cha Gyun Young vui lòng xem trong phần thông tin về 
Hội đồng quản trị) 
 Bà Nguyễn Thị Nhinh – Kế toán trưởng 

o Họ và tên: Nguyễn Thị Nhinh 

o Giới tính: Nữ 

o Ngày tháng năm sinh: 29/01/1987  

o Số CCCD: 027187001701 ; Ngày cấp: 28/03/2021; Nơi cấp: CTCCS QL hành 

chính TTXH 

o Nơi sinh: Huyện Yên Phong tỉnh Bắc  Ninh  

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Nơi ở hiện nay: Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 

o Trình độ: Đại học chuyên ngành kế toán 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

Từ 2010 - 2012 
Công ty TNHH Tokai 
Trim Việt Nam 

Kế toán tổng hợp 

Từ 2012 - 2017 
CTCP Seoul Metal Việt 
Nam 

Kế toán tổng hợp 

Từ 2017 - 2020 
Công ty TNHH ILGAK 
INDUSTRY Việt Nam 

Kế toán trưởng 



Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

Từ 2020 - Nay 
CTCP Seoul Metal Việt 
Nam 

Kế toán trưởng 

o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

o Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 57 cổ phần, tương đương 0,0003% vốn điều 

lệ 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 57 cổ 

phần, chiếm 0,0003% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 57 cổ phần, chiếm 0,0003% tổng số cổ phần của Công ty 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định Công ty 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

III. Ban Kiểm Soát : Gồm 1 trưởng ban và 02 thành viên 

 Bà PHAN THỊ MAI HOA    – Trưởng Ban kiểm soát 

o Họ và tên: PHAN THỊ MAI HOA 

o Giới tính: Nữ  

o Ngày tháng năm sinh: 20/11/1985        

o Thẻ CCCD số : 008185000171  cấp ngày:  17/12/2021   tại :  Cục 

QLHCVTTXH   

o Quốc tịch: Việt Nam   

o Địa chỉ hiện tại: Tổ 5, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

o Trình độ: Cử nhân 

o Quá trình công tác: 



Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

9/2012-10/2014 Công ty TNHH thiết kế 

và xây dựng ID.VIEW 

Kế toán 

 

12/2014-5/2016 Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và thương mại 

Hoàng Đạo 

Kế toán  

06/2016-05/2019 Công ty TNHH Thương 

mại và Vận tải Thắng 

Hoa  

Kế toán 

Từ 06/ 2019 - Nay 
Công ty TNHH T&H 

Tech  

Kế toán trưởng  

o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 0 cổ 

phần, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

 Bà: PHẠM THỊ HƯƠNG  -   Thành viên Ban kiểm soát   

o Ngày tháng năm sinh: 10/04/1989        Nơi sinh: Hòa Bình  

o Quốc tịch: Việt Nam 

o Thẻ CCCD số : 113369934      cấp ngày:  20/06/2006   tại : Tỉnh Hòa Bình  

o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 37, Tổ 1, Phường Thịnh Lang, TP. 

Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình  

o Chỗ ở hiện tại: Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên. 

o Trình độ văn hoá: Cử nhân  

o Trình độ chuyên môn:  Cử nhân  



o Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ: Đại học chuyên ngành 

kế toán 

 

o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 0 cổ 

phần, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

 Ông Yoo Tag – Thành viên Ban kiểm soát 

o Họ và tên: Yoo Tag 

o Giới tính: Nam 

o Ngày tháng năm sinh: 10/01/1962 

o Số Hộ chiếu : M81141836; Ngày cấp: 29/07/2009; Nơi cấp: Bộ ngoại giao 

Hàn Quốc 

o Quốc tịch: Hàn Quốc  

o Địa chỉ hiện tại: Số 7 Lô C2 CIPUTRA, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường 

Phú Thượng, Quận Tây Hồ,Thành phố Hà Nội 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

9/2014-10/2016 CTY CP Sản xuất và thương 

mại ANSAVINA 

Nhân viên kế toán 

 

11/2016-11/2018 CTY CP XNK USVICO Kế toán tổng hợp 

01/2019-01/2020 Công ty CP DCC Việt Nam  Kế toán trưởng 

02/2020-08/2021 CTY CP Tập Đoàn Thịnh Phát  Kế toán tổng hợp 

08/2021- Nay Công ty TNHH Dây Thép BNS Kế toán trưởng 



o Trình độ: Đại học chuyên ngành kế toán 

o Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ  

Từ 1987 - 2005 Công ty Samsung Electric Trưởng phòng 

Từ 2005 - 2012 Công ty Jeon Jin Mirio Giám đốc 

Từ 2012 - Nay 
Công ty TNHH Chun Woo 
Logistics Việt Nam 

Giám đốc 

Từ 2017 – Nay 
CTCP Seoul Metal Việt 
Nam 

Thành viên Ban kiểm soát 

o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát 

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc - Công ty TNHH Chun 

Woo Logistics  Việt Nam 

o Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 0 cổ 

phần, trong đó: 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

o Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

o Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát 

o Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không 

-  Những thay đổi trong ban điều hành (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành 

trong năm). 

  Không có sự thay đổi 

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách 

đối với người lao động. 
o Tại ngày 31/12/2023 Công ty và công ty con có 227 nhân viên (Ngày 

01/01/2023 có 219 nhân viên). 

o Qũy tiền lương : Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước , Công ty xây dựng 

quỹ tiền lương của người lao động, được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền 



trước khi thực hiện . Việc trả lương căn cứ theo quy chế trả lương, được thông 

qua ý kiến của người lao động và tổ chức công đoàn 

o Tiền thưởng được chi trả cho người lao động căn cứ quy chế khen thưởng , 

căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại thông qua các đợt phát động thi đua 

o Chế độ tiền lương, thưởng do Tổng giám đốc đề xuất được HĐQT Phê duyệt 

o Thực hiện đóng nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động và 

khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động theo quy định của pháp 

luật 

a)  Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm 

(bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình 

thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán 

để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân 

tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết.  

 Trong năm 2023 Công ty hoàn thành và đi vào sử dụng 01 nhà xưởng, 

nhà văn phòng , hạ tầng mới thay thế nhà xưởng cũ với đầy đủ hệ thống 

điện,hạ tầng, PCCC với kinh phí khoảng 45 tỷ. Đồng thời công ty nhập 

thêm máy móc trang thiết bị với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài 

chính của các công ty con, công ty liên kết. 

 Tóm tắt về hoạt động của Công ty Con :  

TT 
Tên Công ty 
con 

Địa chỉ 
Vốn 
điều 

lệ 

Tỷ lệ 
sở hữu 

Lĩnh vực hoạt 
động 

1 
Seoul Metal 
India Private 
Limited 

ẤN ĐỘ 
1,1 tỷ 
đồng 

97,74% 
Bán buôn, bán lẻ 

đinh vít và bu lông 
chính xác 

 Tình hình tài chính :  

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch: 6.070.203.300 VND  

 Giá vốn bán hàng:     4.871.291.971 VND 

 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:  1.198.911.329 VND 

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh :    (384.499.553) VND 



2. Tình hình tài chính. 

a) Tình hình tài chính. 

TT Chỉ tiêu/Indicators Năm 2022 Năm 2023 
% tăng 
giảm/% 
change 

A B 1 2 
3=(2-
1)/1 

1 Tổng giá trị tài sản/Total asset   60,364,644,987    65,931,403,386  
            

0.01  

2 Doanh thu thuần/Net revenue 499,791,284,551  426,210,579,531  
           

(0.15) 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/   89,349,647,399    40,525,992,502  
           

(0.55) 

4 Lợi nhuận khác/Other profits (11,624,907,755)    (181,000,720) 
           

(0.98) 

5 Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax   77,724,739,644    40,344,991,782  
           

(0.48) 

6 Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax   75,297,892,903    36,139,767,389  
           

(0.52) 
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ vốn / 15% 15%   

 
 ( Nguồn dữ liệu : Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán ) 
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu 2022 2023 Ghi chú 

1.     Khả năng thanh toán       

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
        12.13  15.49    

(TSNH/Nợ ngắn hạn) 

Hệ số thanh toán nhanh: 
        10.83  14.23    

(TSNH – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2.   Cơ cấu vốn       

Hệ số nợ/Tổng tài sản 6% 5%   

Hệ số nợ/Vốn CSH 6% 5%   

3.   Năng lực hoạt động        

Vòng quay hàng tồn kho 
       7.75       8.98    

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 

Vòng quay tổng tài sản 
       0.79       0.64    

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 



4.   Khả năng sinh lời       

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 15% 8%   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 12% 6%   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 11% 5%   

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

18% 10%   

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 4.49 2.155   

 

3.  Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

a)  Cổ phần.: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ 

phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy 

định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty 

có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết 

chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán 

được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại 

nước ngoài. 

Tên cổ phiếu 
Mã Cổ 
phiếu 

Loại cổ 
phiếu 

Cổ đông 
nước ngoài 

Cổ đông 
trong nước 

Cổ phiếu Công ty CP Seoul Metal Việt 
Nam 

SMV 
Phổ 

thông 
          

9,518,155  
           

7,255,591  

Tổng cộng     16.773.746  

 

b)  Cơ cấu cổ đông.: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ 

đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và 

cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

tối đa. 

Đối tượng  
Số cổ 
đông 

Số cổ phần Giá trị ( đồng ) 
Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

1. Cổ đông nước ngoài 15         9,518,155  
         
95,181,550,000  

    
       57  

2. Cổ đông trong nước 266         7,255,591  
         
72,555,910,000  

 
       43  

Cộng 281       16,773,746  
       
167,737,460,000  

  
      100  



 

c)  Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần 

kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, 

chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ 

tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị cấp. 

STT 

Giấy chứng nhận đầu tư 

(GCNĐT)/ Giấy chứng 

nhận đầu tư điều chỉnh 

(GCNĐTĐC)/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

(GCNĐKĐT) 

Nội dung điều chỉnh vốn đầu tư, mục tiêu và 

quy mô dự án 

1.  GCNĐT số 212033.000119 

chứng nhận lần đầu ngày 

19/02/2008  

Dự án gốc ban đầu 

 Tổng vốn đầu tư: 5.600.000 USD 

 Mục tiêu và quy mô dự án: 

- Sản xuất và kinh doanh đinh vít, ốc vít chính 

xác với quy mô 2.500.000 sản phẩm/năm 

- Sản xuất và kinh doanh linh kiện điện tử kĩ 

thuật cao khác với quy mô 2.000.000 sản 

phẩm/năm 

2.  GCNĐTĐC số 

212033.000119 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 1 cấp ngày 

08/09/2008 

Không thay đổi 

3.  GCNĐTĐC số 

212033.000119 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 2 cấp ngày 

06/02/2009 

Không thay đổi 

4.  GCNĐTĐC số 

212033.000119 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 3 cấp ngày 

17/11/2009 

 Vốn đầu tư không thay đổi 

 Bổ sung mục tiêu: 

- Cho thuê nhà xưởng 

5.  GCNĐTĐC số 

212033.000119 chứng nhận 

 Tăng tổng vốn đầu tư từ 5.600.000 USD lên 

thành 6.600.000 USD 



STT 

Giấy chứng nhận đầu tư 

(GCNĐT)/ Giấy chứng 

nhận đầu tư điều chỉnh 

(GCNĐTĐC)/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

(GCNĐKĐT) 

Nội dung điều chỉnh vốn đầu tư, mục tiêu và 

quy mô dự án 

thay đổi lần thứ 4 cấp ngày 

03/06/2010 

 Tăng quy mô dự án: 

- Sản xuất kinh doanh đinh vít, ốc vít chính 

xác với quy mô tăng từ 2.500.000 sản 

phẩm/năm lên thành 2.500.000.000 sản 

phẩm/năm 

- Sản xuất và kinh doanh linh kiện điện tử kĩ 

thuật cao khác với quy mô tăng từ 

2.000.000 sản phẩm/năm lên thành 

2.000.000.000 sản phẩm/năm 

6.  GCNĐTĐC số 

212033.00019 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 5 cấp ngày 

26/07/2010 

 Tăng tổng vốn đầu tư từ 6.600.000USD lên 

thành 9.600.000 USD 

7.  GCNĐTĐC số 

212033.00019 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 6 cấp ngày 

08/12/2010 

Không thay đổi 

8.  GCNĐTĐC số 

212033.00019 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 7 cấp ngày 

10/08/2012 

Không thay đổi 

9.  GCNĐTĐC số 

212033.00019 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 8 cấp ngày 

30/05/2013 

Không thay đổi 

10.  GCNĐTĐC số 

212033.00019 chứng nhận 

thay đổi lần thứ 9 cấp ngày 

 Tăng tổng vốn đầu tư từ 9.600.000USD lên 

thành 10.600.000 USD 

 Bổ sung mục tiêu và quy mô dự án:  



STT 

Giấy chứng nhận đầu tư 

(GCNĐT)/ Giấy chứng 

nhận đầu tư điều chỉnh 

(GCNĐTĐC)/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

(GCNĐKĐT) 

Nội dung điều chỉnh vốn đầu tư, mục tiêu và 

quy mô dự án 

17/04/2014 - Sản xuất dụng cụ làm nóng nước dùng cho 

chăn điện chạy bằng hơi nước với quy mô 

250.000 sản phẩm/năm 

11.  GCNĐKĐT số 7671864311 

chứng nhận thay đổi lần thứ 

10 cấp ngày 26/07/2018 (cấp 

đổi từ GCNĐT số 

212033.00019) 

 Tăng tổng vốn đầu tư lên từ 10.600.000USD 

lên thành 13.077.596 USD 

 Điều chỉnh quy mô dự án:  

- Sản xuất đinh vít, ốc vít chính xác với quy 

mô tăng từ 2.500.000.000 sản phẩm/năm 

lên thành 4.500.000.000 sản phẩm/năm 

- Sản xuất linh kiện điện tử kĩ thuật cao khác 

với quy mô tăng từ 2.000.000.000 lên 

thành 3.000.000.000 sản phẩm/năm 

 

d)  Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao 

dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, 

giá giao dịch và đối tượng giao dịch. 

- Hiện tại Công ty không có cổ phiếu quỹ 

e)  Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện 

trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành 

và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán 

bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng 

khoán. 

- Không có 

4.  Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty. 

 6.1. Tác động lên môi trường: 

 Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp. 



- Công ty có sử dụng điện, gas/LPG, Dầu diesel để phục vụ sản xuất. Các 

nguyên liệu này sản sinh ra lượng CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính.  

STT Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng sử dụng Ghi chú 

1 Điện TấnCO2 3.762  

2 Gas/LPG TấnCO2 25  

3 Diesel TấnCO2 171  

 Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

- Bảo dưỡng nâng cao hiệu suất máy 

- Tăng cường quản lý tối ưu vận hành 

- Sử dụng gió tươi làm mát nhà xưởng vào mùa đông 

- Khóa gas khi không sử dụng 

- Tăng cường giám sát khu vực bếp nấu tránh lãng phí 

- Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện, tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết 

khi chạy máy phát điện, tối ưu đường đi để giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu hao. 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 

phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm. 

STT Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng sử 

dụng 

Ghi chú 

1 Hóa chất (Dung môi Cleaning 

Thinner ,kẽm,chất tẩy 

rửa,methalnol,bạc, đồng 

cianua, axit...) 

Kg 432.044  

2 Hóa chất khác ( dầu hỏa, dầu 

cắt gọt, làm mát,thủy lực, phụ 

gia mạ, hóa chất màu...) 

Lít 102.636  

3 Thép 18A các loại Kg 1.150.072  



4 Inox các loại Kg 124.716  

5 Đồng các loại Kg 10.385  

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản 

xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức : Không có 

6.3. Tiêu thụ năng lượng :  

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp. 

STT Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng sử dụng Ghi chú 

1 Điện Kwh 5.209.146  

2 Gas/LPG     Kg 7.995  

3 Diesel Lit 60.320  

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu 

quả : Không 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch 

vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các 

sáng kiến này : Không có 

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm. 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng. 

- Năm 2023 Công ty sử dụng 36.382 M3 nước. Mua của Công ty đầu tư phát 

triển hạ tầng Viglacera- Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng : Kh 

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không có 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường : Không có. 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động. 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 



Tổng số lao động LĐ nữ Lao động nam 
Thu nhập bình 

quân/người/tháng 

227 115 112 10.731.865 đồng 

 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 

lao động. 

- Để đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động , công ty xây 

dựng các quy định thể hiện trong nội quy , quy chế , thỏa ước lao động tập thể. Mỗi 

năm công ty tổ chức 01 đợt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thực hiện 

chế độ ăn giữa ca, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hàng năm tập huấn lao động ít 

nhất 01 lần / năm. Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, phép, trợ cấp 

khó khăn, thăm hỏi, hiếu, hỉ. Tổ chức thăm quan nghỉ mát cho NLĐ. Đặc biệt quan 

tâm lao động nữ được nghỉ 1.5h/ tháng trong những ngày bất tiện. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động. 

 - Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân 

viên.  

 - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao 

động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. 

 

STT 
BỘ 

PHẬN 
Nội dung đào tạo  Đối tượng Ghi chú 

1 
Nhân 

sự 
Đào tạo về nội quy lao động và tiêu chuẩn RBA  Tất cả CNV 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

2 
Kinh 
doanh 

Đào tạo về quy trình quản lý kinh doanh, KPI Nhân viên 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

3 
Phát 
triển 

Đào tạo về mã code công ty. Nhân viên 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

5 
EHS 

Đào tạo về sức khỏe và An toàn Tất cả CNV 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

6 Đào tạo hóa chất 
CNV phòng 

Mạ 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 



7 Đào tạo an toàn môi trường Tất cả CNV 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

8 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy định kỳ Tất cả CNV 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

chia 2 đợt 

9 

Đảm 
bảo 
chất 

lượng 
(QA) 

Đào tạo nâng cao nhận thức chất lượng, chính 
sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hệ thống 
quản lý  

Nhân viên  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

10 

Đào tạo nhận thức  RoHS, REACH, và các quy 
định quản lý môi trường sản phẩm  khách hàng 
chính  
(Tiêu chuẩn 0QA-2049 của Samsung) 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

11 
Phương pháp lập mục tiêu và kế hoạch cụ thể, 
quản lý KPI (Key Performance Indicator) 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

12 
Phương pháp quản lý chỉ số năng lực công đoạn 
cpk và yếu tố CTQ trong các công đoạn sản xuất 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

13 
Đào tạo hiểu biết về 5 công cụ quản lý chất 
lượng trong tiêu chuẩn IATF 16949 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

14 
Đào tạo về  phương pháp truy tìm nguồn gốc, 
phân tích lỗi công đoạn. Hướng dẫn làm báo cáo 
phân tích 8D  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

15 
Đào tạo về quản lý thay đổi 4M, các yêu cầu 
quản lý 4M từ một số khách hàng chính  

Đào tạo  
hàng tháng 

16 

Kiểm 
tra  chất 
lượng 
(QC) 

Đào tạo tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào, Tiêu chuẩn 
kiểm tra xuất hàng  

Nhân viên 
IQC, OQC  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

17 
Đào tạo phương pháp vận hành máy kiểm tra 
chất độc hại XRF. Tiêu chuẩn quản lý chất nguy 
hại theo từng khách hàng  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

18 
Cách đọc bản vẽ, tìm hiểu các ý nghĩa của các 
ký hiệu có trên bản vẽ và áp dụng vào thực tế 
kiểm tra  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

19 
Tìm hiểu về các thiết bị đo lường và cách sử 
dụng vào đo đạc sản phẩm thực tế trong công ty  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

20 
Đào tạo về thao tác trên hệ thống của Samsung 
(SQCI…), báo cáo SQMP 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

21 
Đào tạo về quy định bảo quản tài liệu chất 
lượng, báo cáo ghi chép chất lượng  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 



22 

PHÂN 
LOẠI  

Nắm bắt tiêu chuẩn thao tác vận hành hệ thống 
máy phân loại trong công ty  

Nhân viên 
phân loại  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

23 Đọc hiểu bảng hoạt động công đoạn 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

24 
Đào tạo về phương pháp ghi chép báo cáo và 
quy định bảo quản tài liệu liên quan 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

25 
Đào tạo về thao tác vệ sinh máy móc trước và 
sau khi phân loại phòng tránh nguy cơ lẫn hàng  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

26 
Sửa chữa các lỗi đơn giản phát sinh trong quá 
trình vận hành máy phân loại , Phương pháp xử 
lý hàng bất thường khi phân loại 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

27 

QUY 
TRÌNH  

Phương pháp sử dụng thiết bi đo lường, áp dụng 
vào thực tế kiểm tra 

Nhân viên 
kiểm tra quy 

trình  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

28 
Tiêu chuẩn kiểm tra quy trình & phương pháp 
xử lý, báo cáo khi phát sinh bất thường  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

29 Đào tạo đọc hiểu bảng hoạt động công đoạn 
Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

30 
Đào tạo về phương pháp ghi chép báo cáo kiểm 
tra và bảo tài liệu & mẫu sau khi kiểm tra  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

31 

ĐỘ 
TIN 
CẬY 

Đào tạo về  tiêu chuẩn kiểm tra độ tin cậy nội 
bộ, 
các hạng mục kiểm tra độ tin cậy khách hàng  Nhân viên 

kiểm tra độ tin 
cậy  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

32 
Đào tạo về tiêu chuẩn phun muối theo từng 
khách hàng  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

33 
Đào tạo hướng dẫn sử dụng các thiết bị kiểm tra 
độ tin cậy trong công ty  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

34 

NGOẠI 
QUAN  

Đào tạo về quản lý tem mác, quy cách đóng gói 
cho từng khách hàng,  ghi chép sổ sách, báo cáo 
liên quan đến công việc kiểm tra, đóng gói Nhân viên 

ngoại quan 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

35 
Nhận biết sản phẩm và tìm hiểu về hệ thống 
quản lý mã sản phẩm trong công ty , Đọc hiểu 
Lot No 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 



36 
Đào tạo về quản lý 3j5s, phương pháp xử lý 
hàng thừa trong quá trình ngoại quan đóng gói 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

37 
Đào tạo tiêu chuẩn thao tác ngoại quan đóng gói, 
Nâng cao kỹ năng kiểm tra ngoại quan 

Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

38 
Đào tạo nhận biết các dạng lỗi ngoại quan, cách 
kiểm tra so sánh với mẫu chuẩn (limit sample) 

Đào tạo định 
kỳ 2 lần/năm 

39 
Phương pháp xử lý bất thường trong quá trình 
làm việc, kiểm tra 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

40 

KHO  

Nhận biết sản phẩm và tìm hiểu về hệ thống 
quản lý mã sản phẩm trong công ty , Đọc hiểu 
Lot No 

Nhân viên kho  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

41 
Đào tạo về tiêu chuẩn thiết lập layout kho và ý 
nghĩa, áp dụng quản lý thực tế  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

42 
Đào tạo về xuất nhập theo nguyên tắc FIFO, 
cách thức chuẩn bị hàng xuất theo từng khách 
hàng  

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

43 
Đào tạo về quy trình quản lý kho, quy định  bảo 
quản hàng hóa trong kho, kiểm kê, xử lý bất 
thường 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

44 

Rolling 

3J5S 

Tất cả nhân 
viên 

Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

45 
Phương pháp làm việc, phương pháp đo lường, 
nhận biết bản vẽ, nhận biết hàng OK, hàng 
NG… 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

46 
Đào tạo kỹ thuật setting máy với sản phẩm mới 
(Former, máy 8~12mm). Đào tạo định 

kỳ 3 lần/năm 

47 
Cách xử lý bất thường công đoạn và bất thường 
khi vận hành máy RL 8~12mm và máy setscrew Đào tạo định 

kỳ 1 lần/năm 

48 
Cách cài đặt vận hành, bảo dưỡng thiết bị máy 
móc. Cách xử lý khi gặp sự cố trong quá trình 
sản xuất. 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

49 
Đào tạo về quản lý điểm thay đổi và các bước 
thực hiện sau thay đổi. Đào tạo định 

kỳ 1 lần/năm 



50 

Header 

3J5S 

Nhân viên vận 
hành máy  

Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

51 
Phương pháp làm việc, phương pháp đo lường, 
nhận biết bản vẽ, nhận biết hàng OK, hàng 
NG… 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

52 
Đào tạo kỹ thuật setting máy với sản phẩm mới 
(Former, máy 8~12mm). Đào tạo định 

kỳ 3 lần/năm 

53 
Cách xử lý bất thường công đoạn và bất thường 
khi vận hành máy HD 8~12mm và máy setscrew Đào tạo định 

kỳ 1 lần/năm 

54 
Cách cài đặt vận hành, bảo dưỡng thiết bị máy 
móc. Cách xử lý khi gặp sự cố trong quá trình 
sản xuất. 

Đào tạo định 
kỳ 1 lần/năm 

55 
Đào tạo về quản lý điểm thay đổi và các bước 
thực hiện sau thay đổi. Đào tạo định 

kỳ 1 lần/năm 

56 

Mạ 

Nâng cao tay nghề Nhân viên làm 
việc trên 1 năm 

Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

57 
Lập kế hoạch  làm việc và quản lý thực tế triển 
khai công việc 

CNV bộ phận 
Mạ từ 2 năm 1 năm 1 lần 

58 
Cách xử lý các bất thường phát sinh trong quá 
trình làm việc như phát sinh hàng hỏng hoặc hư 
hỏng thiết bị 

CNV bộ phận 
Mạ từ 2 năm 1 năm 1 lần 

59 
Quản lý điều kiện vận hành của các máy móc bộ 
phận Mạ 

Nhân viên làm 
việc trên 3 năm 1 năm 1 lần 

60 
Sửa chữa các lỗi đơn giản phát sinh trong khi vận 
hành máy móc 

Nhân viên làm 
việc trên 3 năm 1 năm 1 lần 

61 
Quy trình quản lý thay đổi và tiến hành quản lý 
điểm thay đổi  

Nhân viên làm 
việc trên 2 năm 1 năm 1 lần 

62 
Phương pháp pha mới và bổ sung hóa chất các bể 
xử lý mạ 

Nhân viên làm 
việc trên 5 năm 

1 năm 1 lần 

63 

Nhiệt 

Đào tạo nâng cao năng lực 
Tất cả nhân 
viên 

Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

64 An toàn lao động 
Nhân viên vân 

hành trên 2 
năm 

1 năm 1 lần 



65 
Cách xử lý bất thường phát sinh trong quá trình 
làm việc, và khi phát sinh hư hỏng thiết bị. 

1 năm 1 lần 

66 Quản lý điều kiện vân hành máy móc nhiệt 
Nhân viên làm 
việc trên 3 năm 

1 năm 1 lần 

67 
Sửa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành máy 
móc 

1 năm 1 lần 

68 
Đào tạo nâng cao năng lực, khi có hệ thống máy 
mới và hàng mới Nhân viên làm 

việc trên 2 năm 

1 năm 1 lần 

70 

Auto 

3J5S 

CNV phân loại 

Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

71 Đào tạo kỹ thuật setting máy với sản phẩm mới. Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

72 
Cách cài đặt vận hành, bảo dưỡng thiết bị máy 
móc. Cách xử lý khi gặp sự cố trong quá trình 
sản xuất. 

Đào tạo định kỳ 
1 lần/năm 

73 
Đào tạo về thao tác vệ sinh máy móc trước và 
sau khisản xuất 

Đào tạo định kỳ 
1 lần/năm 

74 Nâng cao tay nghề Đào tạo định 
kỳ 3 lần/năm 

    Total     

 

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

 Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao 

gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như đóng góp quỹ Phòng chống thiên 

tai. 

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN: Không có 

 III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và 

đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty. 

 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung 

sau:  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 



-  Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh 

doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc 

đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có). 

 Trên cơ sở số liệu tại BCTC và Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ( 

được tóm tắt tại Biểu 1 ), Công ty đã không hoàn thành kế hoạch đề ra . Ban 

tổng giám đốc xin được đưa ra một số ý kiến đánh giá như sau :  

o Kế hoạch năm 2023 không hoàn thành kế hoạch là do ảnh hưởng của nền 

kinh tế thế giới nói chung. Phía lãnh đạo Công ty và toàn bộ nhân viên đã nỗ 

lực hết sức mình trong năm qua. Công ty kỳ vọng năm 2024 doanh thu tăng 

10% so 2023. Kỳ vọng vào các khách hàng khác ngoài Samsung.  

-  Những tiến bộ công ty đã đạt được: 

o Công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra của Qúy 1/2024 

o Hoạt động sản xuất luôn ổn định đi kèm chất lượng sản phẩm  

o Xử lý kịp thời , nhanh chóng khiếu nại của khách trong việc xử lý hàng lỗi. 

Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua công tác đào tạo. 

o Thường xuyên rà soát , sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản trị nội bộ trên 

cơ sở văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, gắn với tình hình thực tiễn 

nhằm quản lý chặt chẽ trong công tác tài chính ; phân công nhiệm vụ rõ 

ràng,trên cơ sở đó mỗi bộ phận, cá nhân người lao động nâng cao ý thức , trách 

nhiệm 

2. Tình hình tài chính. 

a)  Tình hình tài sản. 

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu 

quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 

doanh)  

 

 

 



T
T 

TÀI SẢN 

Năm 2023 
  

Năm 2022 
  

Chênh lệch giá trị 

Chênh 

lệch cơ 

cấu % 

Giá trị % Giá trị % Mức tăng %  

A B 1 2 3 4 5=(1-3) 

6=(5/
3)*10

0 

7=2-4 

A 
TÀI SẢN NGẮN 
HẠN 

398,610,083,180 59.9 383,443,280,134 58.07 15,166,803,046 3.96 1.79 

I 
Tiền và các khoản 
tương đương tiền 

      
141,917,101,194  

    
21.31  

  153,107,440,977  
  23.19  

      
(11,190,339,783) 

     
(7.31)    (1.87) 

II 
Đầu tư tài chính ngắn 
hạn 

      
117,087,089,901  

    
17.58  

    73,499,882,267  
  11.13  

       
43,587,207,634  

     
59.30      6.45  

III 
Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

        
97,550,031,317  

    
14.65  

    77,934,476,495  
  11.80  

       
19,615,554,822  

     
25.17      2.85  

IV 
Hàng tồn kho 

        
32,404,598,999  

      
4.87  

    40,957,361,326  
    6.20  (8,552,762,327) 

   
(20.88)    (1.34) 

V 
Tài sản ngắn hạn khác 

         
9,651,261,769  

      
1.45  

    37,944,119,069  
    5.75  

      
(28,292,857,300) 

   
(74.56)    (4.30) 

B TÀI SẢN DÀI HẠN 267,321,320,206    40.1    276,921,364,853    41.93        (9,600,044,647)   (3.47)    (1.79) 

I 
Các khoản phải thu dài 
hạn 

              
82,050,360  

      
0.01  

          82,332,320  
    0.01  

                 
(281,960) 

     
(0.34)    (0.00) 

II 
Tài sản cố định 

      
204,345,807,023  

    
30.69  

  174,993,702,022  
  26.50  

       
29,352,105,001  

     
16.77      4.19  

1 
Tài sản cố định hữu 
hình 

      
190,635,438,566  

    
28.63  

  160,842,249,325  
  24.36  

       
29,793,189,241  

  
18.52      4.27  

2 
Tài sản cố định vô hình 

        
13,710,368,457  

      
2.06  

    14,151,452,697  
    2.14  

          
(441,084,240) 

     
(3.12)    (0.08) 

III Tài sản dở dang dài hạn 
                             

-  
          

-       45,485,000,000      6.89  (45,485,000,000)   (100)    (6.89) 

IV 
Đầu tư tài chính dài hạn 

        
49,041,000,000  

      
7.36  

    49,041,000,000  
    7.43                             -             -      (0.06) 

V 
Tài sản dài hạn khác  

        
13,852,462,823  

      
2.08  

      7,319,330,511  
    1.11  

         
6,533,132,312  

     
89.26      0.97  

  
TỔNG CỘNG TÀI 
SẢN 

   665,931,403,386      660,364,644,987            5,566,758,399       0.49    

( Nguồn : Dữ liệu BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán ) 

Qua biểu trên , Tình hình tài sản cho thấy :  

- Tài sản ngắn hạn của Công ty hiện nay tương đối lớn, tăng 3.96% so năm 

ngoái.  Tiền và tương đương tiền chiếm trên 20% tổng tài sản. Năm 2023 

giảm so 2022 nhưng đầu tư tài chính tăng 59.3%, Doanh nghiệp đã 

chuyển từ tiền tại quỹ sang đầu tư.  Hệ số thanh toán nhanh bằng 14.23 

cho thấy khả năng thanh toán cực lớn, Công ty có tiềm năng kinh tế cao. 



- Hàng tồn kho giảm 20.88% cho thấy DN đã sử dụng những vật tư dự 

phòng khi nguồn cung bị khan hiếm vào năm 2021-2022. Đồng thời 

nguồn cung cấp hàng ổn định nên DN không cần dự trữ tồn kho NVL. 

- Tài sản ngắn hạn giảm 74.56% do Công ty hoàn thuế GTGT dẫn đến thuế 

VAT khấu trừ giảm. 

- Tài sản dài hạn giảm 3.47% chủ yếu là Công ty chủ yếu sử dụng tài sản 

trang thiết bị có sẵn, giá trị mua sắm máy móc trang thiết bị không nhiều. 

b) Tình hình nợ phải trả. 

-  Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ 

T
T 

CHỈ TIÊU 

Năm 2023 
  

Năm 2022 
  

Chênh lệch giá trị 

Chênh 

lệch cơ 

cấu % 

Giá trị % Giá trị % Mức tăng %  

A B 1 2 3 4 5=(1-3) 

6=(5/
3)*10

0 

7=2-4 

A 
NỢ PHẢI TRẢ (300 
= 310) 

      
33,265,400,515  

        
5.0  

      
38,931,097,935  

         5.90  
   (5,665,697,420) 

         
(14.6) 

         
(0.90) 

I Nợ ngắn hạn 
      

25,731,960,780  
        

3.86  
      

31,624,172,876  
         4.79  

   (5,892,212,096) 
         

(18.6) 
         

(0.92) 

1 
Phải trả người bán 
ngắn hạn 

      
17,470,724,308  

        
2.62  

      
24,032,838,315  

         3.64  
   (6,562,114,007) 

         
(27.3) 

         
(1.02) 

2 
Người mua trả tiền 
trước ngắn hạn 

             
15,631,350  

        
0.00  

              
17,182,350  

         0.00  
           (1,551,000) 

            
(9.03) 

         
(0.00) 

3 
Thuế và các khoản 
phải nộp Nhà nước 

        
4,857,976,460  

        
0.73  

        
1,229,920,579  

         0.19  
     3,628,055,881  

         
294.98  

           
0.54  

4 Phải trả người lao động 
        

2,796,889,150  
        

0.42  
        

2,503,040,928  
         0.38  

        293,848,222  
           

11.74  
           

0.04  

5 Phải trả ngắn hạn khác 
           

535,001,510  
        

0.08  
         

102,450,679  
         0.02  

        432,550,831  
         

422.2  
           

0.06  

6 Vay ngắn hạn 
             

55,738,002  
        

0.01  
              

55,922,565  
         0.01  

              (184,563) 
            

(0.33) 
         

(0.00) 

II Nợ dài hạn 
        

7,533,439,735  
        

1.13  
        

7,306,925,059  
         1.11  

        226,514,676  
              

3.10  
           

0.02  

1 
Dự phòng phải trả dài 
hạn 

        
7,533,439,735  

        
1.13  

        
7,306,925,059  

         1.11  
        226,514,676  

              
3.10  

           
0.02  

B Vốn chủ sở hữu   632,666,002,871   95.0   621,433,547,052         94.10     11,232,455,819    1.81          0.90  

1 Vốn cổ phần 
   

167,737,460,000  
      

25.19  
    

167,737,460,000  
       25.40  

                           -   
                  

-   
         

(0.21) 

2 Thặng dư vốn cổ phần 
      

95,711,970,000  
      

14.37  
      

95,711,970,000  
       14.49  

                           -   
                  

-   
         

(0.12) 

3 
Chênh lệch tỷ giá hối 
đoái 

       
501,421,026  

        
0.08  

            
248,113,596  

         0.04  
        253,307,430  

         
102.09  

           
0.04  



4 
Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối 

   
368,786,660,200  

      
55.38  

    
357,798,822,121  

       54.18  
   10,987,838,079  

      
3.07  

           
1.20  

5 
Lợi ích cổ đông không 
kiểm soát 

           
(71,508,355) 

      
(0.01) 

            
(62,818,665) 

       
(0.01)            (8,689,690) 

           
13.83  

         
(0.00) 

  
TỔNG CỘNG 
NGUỒN VỐN  

  665,931,403,386     100    660,364,644,987       100.00       5,566,758,399       0.8   

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay : 

o Nợ phải trả trong năm 2023 giảm 14.6% tương ứng 5.7 tỷ đồng nguyên nhân 

chính là do thuế và các khoản phải nộp tăng 294.98% ( Năm 2023 Công ty 

không được miễn thuế, chỉ được áp dụng giảm thuế TNDN ). Và khoản phải 

trả người lao động tăng 11.74% 

o Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 1.81% tương ứng 11.2 tỷ đồng là do tăng lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối lũy kế 3.07% ( tương ứng 10.99 tỷ ) 

o Doanh thu tiền USD của Công ty chiếm > 50% tổng doanh thu, năm 2023 tỷ 

giá biến động mạnh dẫn đến chênh lệch tỷ giá lên 102.09% 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : 

- Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty bởi ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và chiến tranh. Tuy nhiên BGĐ đã bám 

sát, chấp hành và triển khai kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị 

quyết, quyết định của HĐQT điều hành Công ty hoạt động ổn định. Kết quả hoạt 

động SXKD tuy không đạt kết quả như mong muốn nhưng các chỉ số tài chính cơ 

bản của Công ty đều thể hiện được tính an toàn trong hoạt động kinh doanh. Các chế 

độ lương thưởng và quyền lợi của CBCNV, cổ đông đều được đảm bảo, ổn định thu 

nhập. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, áp dụng 

công nghệ trong SXKD và công tác điều hành , tuân thủ các nguyên tắc cơ bản,linh 

hoạt trong quá trình thực hiện. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :  

- Tập trung để gia tăng sản lượng với các mặt hàng hiện tại, đồng thời nghiên cứu 
xúc tiến kế hoạch sản xuất các loại đinh vít, ốc vít dùng cho mảng xây dựng, pin 
ô tô, xe máy điện. 

- Các mặt hàng đinh vít, ốc vít mà Công ty đang sản xuất hiện đã đáp ứng tốt các 
yêu cầu về mặt kỹ thuật cho các doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử, vì vậy trong 



giai đoạn sắp tới, định hướng của Công ty sẽ dần mở rộng sang sản xuất các loại 
đinh ốc vít với kích cỡ, tiêu chuẩn kỹ thuật khác, mở rộng danh mục sản phẩm nhằm 
phục vụ cho mục đích tham gia vào các ngành, mảng hoạt động mới. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không  

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công 

ty  

a.  Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, 

phát thải...) : Trách nhiệm đối với môi trường của Công ty được xác định là một tiêu 

chí về phát triển bền vững và là vấn đề phát triển cấp bách hiện nay . Với ngành nghề 

kinh doanh chính là sản xuất đinh ốc vít 

- Trong việc sử dụng năng lượng công ty luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, sử dụng 

tiết kiệm. Lựa chọn dây truyền công nghệ hiện đại, tiêu hao ít năng lượng.  

- Xả thải ra môi trường tuân thủ đúng quy định. 

b.  Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

- Công ty thực hiện nghĩa vụ sử dụng của người lao động theo đúng quy định của 

Luật lao động. Thực hiện đúng nội quy,quy chế lao động, đã tiến hành điều chỉnh, 

sửa đổi bổ sung, tăng lương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

- Việc chăm lo đời sống ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được 

công ty chú trọng. NLĐ được bố trí đủ việc làm, được giải quyết đầy đủ chế độ 

chính sách theo Luật lao động và các luật khác như : tăng lương hàng năm, đóng 

BHXH, hiếu hỉ, sinh nhật, hỗ trợ khó khăn, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

c.  Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 

phương : 

- Thực hiện nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định góp phần phát triển địa phương 

ngày càng phát triển, vững mạnh. 

- Đóng góp vào các quỹ PC thiên tai của địa phương 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công 

ty cổ phần) 

1.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó 

có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội: 

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 , cụ thể như sau : 



a) Về sản xuất kinh doanh :  

- Thông qua báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023 

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện đúng quy định của luật , đảm bảo an 

toàn và phát triển nguồn vốn 

- Công tác sản xuất đảm bảo kế hoạch, tiến độ giao hàng. 

b) Công tác tổ chức nhân sự , chính sách đối với NLĐ :  

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại 

một số vị trí nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý 

- Rà soát mức lương của NLĐ nhằm đảm bảo quy định mức lương tối thiểu vùng 

theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần , chăm 

sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho NLĐ, tạo đủ việc làm , 

cải thiện điều kiện làm việc , đảm bảo mức thu nhập trên 10 triệu ở mức khá 

so với mặt bằng chung trong tỉnh .  

2.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:  

- Ban giám đốc chỉ đạo sát sao và có nhiều cố gắng tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành 

kế hoạch đặt ra do các nguyên nhân khách quan như sau :  

o Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, kinh tế đang trên đà phục hồi sau dịch bệnh. 

Lại thêm ảnh hưởng của chiến tranh giữa các nước hiện nay dẫ đến nhu cầu tiêu 

dùng, mua sắm giảm mạnh. 

3.  Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị : 

-  Duy trì ổn định, phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất và công tác quản lý của Doanh nghiệp. 

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các bộ phận 

- Dự tính doanh thu 2024 tăng 10% so năm 2023, kết quả Kinh doanh tăng 8% 

so năm 2023.  

V. Quản trị công ty.  

1. Hội đồng quản trị. 



a)  Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/ (danh sách thành viên Hội đồng 

quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công 

ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh 

thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác 

Stt Thành viên 

HĐQT/  

Chức vụ Năm sinh Ngày bắt 

đầu là 

Thành Viên 

HĐQT 

Số 

buổi 

họp 

HĐQT 

tham 

dự 

Số cổ phần có quyền biểu quyết 

Cá nhân Tổ chức Tổng 

1 Ông Na Yoon 

Yeng 

Chủ tịch 17/08/1961 22/04/2017  4/4 266.112 5.196.168 5.462.280 

2 Ông Cha Gyun 

Young 

Thành 

viên 

17/04/1967 22/04/2017 
4/4  

2.417.184 2.417.184 

4 Ông Hwang 

Heon Joo 

Thành 

viên 

10/04/1966 20/04/2018 
4/4  

  

5 Ông Ha Il Ung Thành 

viên 

17/09/1968   10/06/2020 4/4    

6 Ông Tạ Đình Hà Thành 

viên 

30/12/1986 10/06/2020 4/4  1.786.195 1.786.195 

 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban 

b)  Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, 

nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các 

cuộc họp:  Tổng số cuộc họp tham dự là 04 cuộc họp với nội dung như sau :  

 

 

 

 



Stt  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  

Ngày 

 
Nội dung 

1 
20230414/NQ-

HĐQT 
14/04/2023 

- Thông qua thời điểm  họp ĐHCĐ thường 

niên năm 2023 

- Thông qua các tờ trình của HĐQT trình 

ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 

Q1.2023 

2  30/06/2022 

- Thông qua tình hình hoạt động và kế quả 

kinh doanh quý 2 

- Thông qua tình hình hoạt động và kết quả 

kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 

cho bán niên năm 2022. 

3  21/10/2023 

- Thông qua kết quả kinh doanh Q3.2023 và 

9 tháng năm 2023  và các vấn đề liên quan 

tới hoạt động Kinh doanh 

- Thông qua các vấn đề liên quan tới hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Q3.2023 

4  30/01/2024 

- Thông qua kết quả kinh doanh Q4.2023 

- Thông qua kết quả kinh doanh cả năm 2023 

- Thông qua các vấn đề liên quan tới hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong Q4.2023 

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Trong  năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp 

thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp 

với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể: 

 Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

theo đúng quy định.  



 Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại 

hội đồng cổ đông theo đúng quy định. 

 Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của 

Công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban 

Giám đốc và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất 

kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Công ty mẹ và các Công ty con); 

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.Hoạt động của các tiểu 

ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng 

quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả 

của các cuộc họp : Không có 

d)  Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản 

trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình 

về quản trị công ty trong năm. 

 

Stt No. Thành viên HĐQT/  Chức vụ Năm sinh 

1 Ông Na Yoon Yeng Chủ tịch 17/08/1961 

2 Ông Cha Gyun Young Thành viên 17/04/1967 

4 Ông Hwang Heon Joo Thành viên 10/04/1966 

5 Ông Ha Il Ung Thành viên 17/09/1968 

6 Ông Tạ Đình Hà Thành viên 30/12/1986 

 

2. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán  

a)  Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành 

viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán 

khác do công ty phát hành 

 

 



Stt 

No. 

Thành viên 

HĐQT/  

Chức vụ Năm sinh Ngày bắt 

đầu là 

Thành Viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Số cổ phần có quyền biểu quyết 

Cá 

nhân 

Tổ chức Tổng 

1 Bà Phan Thị 

Mai Hoa 

Trưởng 

Ban 

20/11/1985 
06/05/2022 

4/4    

2 Bà Phạm Thị 

Hương 

Thành 

viên 

10/04/1989 
06/05/2022 4/4  

  

4 
Ông Yoo Tag 

Thành 

viên 

10/01/1962 
22/04/2017 4/4  

  

b)  Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/Ủy ban 

kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, 

nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

- Tổng số cuộc họp tham dự là 04 cuộc họp . Ban kiểm soát được tiếp cận, cung 

cấp đầy đủ thông tin về các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT . Các ý kiến của 

ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời. 

- Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doánh,tình hình tài chính, tuân thủ 

pháp luật của Công ty trong năm 2023. 

- Kiểm tra giao dịch giữa Công ty và người liên quan của Công ty theo đúng quy 

định của pháp luật và Điều lệ. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát: 

a)  Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản 

lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát/Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá 

trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, 

ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa 

thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.  

- Thù lao Ban Kiểm soát: 3,000$/năm/ 3 người 

b)  Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu 

của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, 



Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ 

đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có 

c)  Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao 

dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, 

các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản 

lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có 

d)  Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội 

dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, 

giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản 

trị công ty: Công ty đã tuân thủ các quy định tại điểm a, khoản 1 điều 137 Luật 

Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14. Cơ cấu HĐQT công ty đảm bảo sự cân đối giữa 

thành viên điều hành và không điều hành. 02/05 thành viên HĐQT là thành viên 

không điều hành trực tiếp. 

VI. Báo cáo tài chính: 
1. Ý kiến kiểm toán: “ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã 

phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính 
hợp nhất của Công ty CP Seoul Metal Việt Nam và công ty con tại ngày 
31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp 
nhất của Công ty và công ty con trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với 
các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính” 
(  Trích ý kiến của kiểm toán thể hiện ở trang 05/ BCTC năm 2023 đã được 
công ty kiểm toán ) 

2.  Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 

bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về 

kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm 

toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng 

hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài 

chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp đồng thời nêu địa chỉ công bố, 

cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ:  
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